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PHẦN A: Trắc nghiệm (7 điểm)  

Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm  
(từ câu 1 đến câu 20) (mỗi câu trả lời đúng 0,25điểm) 

Câu 1: Khi K đang ngồi xem ti vi một mình trong phòng khách vừa bật điều hòa vừa quạt trần thì 

A đến rủ đi đá bóng. Thấy vậy, K liền cùng bạn A chạy đi chơi mà không tắt các thiết bị điện 

trong nhà. Nếu là bạn A em sẽ khuyên bạn K điều gì? 

A. Tắt tất cả các phương tiện, thiết bị dùng điện khi không cần thiết. 

B. Không nói gì vì đó là việc của bạn, mình không quan tâm. 

C. Đồng ý với bạn, để vậy lát đi đá bóng về không cần bật nữa. 

D. Khuyên bạn tắt ti vi, nhưng vẫn để điều hòa lát đá bóng về cho mát. 

Câu 2: Khi đang trên đường từ trường học về nhà, H thấy có người đàn ông lạ mặt, nhờ H 

chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, nếu là H em sẽ làm như 

thế nào? 

A. Phân vân, lưỡng lựa. B. Từ chối không giúp. 

C. Vui vẻ, nhận lời. D. Trả nhiều tiền thì giúp. 

Câu 3: Nhận định nào dưới đây là sai khi nói về tiết kiệm ? 

A. Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý. 

B. Người tiết kiệm sẽ tích lũy được nhiều tài sản. 

C. Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng sức lao động của bản thân. 

D. Chỉ những người nghèo mới phải tiết kiệm. 

Câu 4: Khi đang trên đường đi học về, hai bạn T và H gặp cơn mưa dông lớn, sấm sét ầm ầm. H 

giục T mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà. Trong trường hợp này, nếu là T em sẽ làm như 

thế nào? 

A. Tìm gốc cây to có tán rộng trú tạm đã. 

B. Không mặc áo mưa nữa để chạy cho nhanh. 

C. Rủ H cùng mình tìm nơi trú ẩn an toàn. 

D. Mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà. 

Câu 5: Khi đang ở trong nhà cao tầng phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn chúng ta sẽ làm gì? 

A. Chạy xuống bằng cầu thang bộ theo chỉ dẫn thoát nạn. 

B. Thoát hiểm bằng cầu thang máy cho nhanh. 

C. Chạy lên tầng cao hơn nơi chưa cháy. 

D. Ở trong phòng đóng kín các cửa lại để khói khỏi vào. 

Câu 6: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, 

gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội được gọi là gì? 

A. Tình huống nguy hiểm. B. Tình huống phát triển. 

C. Tình huống vận động. D. Tình huống sư phạm. 

Câu 7: Chủ động tìm hiểu, học tập các kỹ năng ứng phó trong mỗi tình huống nguy hiểm sẽ giúp 

chúng ta có thái độ như thế nào khi ứng phó với tình huống nguy hiểm trong cuộc sống? 

A. Lo sợ và hoảng loạn B. Bình tĩnh và tự tin. 

C. Lo sợ và rụt rè. D. Âm thầm chịu đựng. 

Câu 8: Tình huống nào sau đây được coi là tình huống nguy hiểm? 

A. Thả diều dưới đường dây điện B. Thả diều ngoài bãi đất trống 

C. Bơi ở bể bơi. D. Đi chơi công viên 

Câu 9: Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm? 

A. Có công mài sắt có ngày nên kim. B. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. 

C. Tích tiểu thành đại. D. Học, học nữa, học mãi. 

Câu 10: Các thiên tai của nước ta do ảnh hưởng của biển Đông là gì? 
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A. Bão, sương muối, hạn hán. B. Động đất, núi lửa. 

C. Bão, sạt lở bờ biển, cát bay, cát chảy. D. Hạn hán, cháy rừng. 

Câu 11: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tiết kiệm? 

A. Tiết kiệm sẽ đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế. 

B. Thể hiện sự quý trọng công sức bản thân và người khác. 

C. Người tiết kiệm là ngừơi biết chia sẻ, vì lợi ích chung. 

D. Tiết kiệm làm cho cuộc sống không được thoải mái. 

Câu 12: Để đảm bảo an toàn cho bản thân khi mưa dông, lốc, sét chúng ta cần làm gì? 

A. trú dưới gốc cây, cột điện. B. mở to cửa nhà. 

C. bật hết thiết bị điện trong nhà. D. tìm nơi trú ẩn an toàn. 

Câu 13: Khi đang chơi trong nhà, A thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen của bố 

mẹ, muốn vào nhà A để chơi. Nếu em là A em sẽ làm như thế nào? 

A. Lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà. 

B. Không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết. 

C. Mở cửa cho người phụ nữ vào nhưng cảnh giác. 

D. Chửi mắng và đuổi người phụ nữ lạ mặt đi. 

Câu 14: Sống tiết kiệm sẽ mang lại ý nghĩa nào sau đây? 

A. Không được thỏa mãn hết nhu cầu vật chất và tinh thần. 

B. Biết quý trọng công sức của bản thân và người khác. 

C. Dễ trở thành ích kỉ, bủn xỉn và bạn bè xa lánh. 

D. Không có động lực để chăm chỉ để làm việc nữa. 

Câu 15: Trong những câu sau, câu nào nói không đúng về ý nghĩa của tiết kiệm ? 

A. Tiết kiệm là một nét đẹp trong hành vi của con người. 

B. Người tiết kiệm là người biết chia sẻ, vì lợi ích chung. 

C. Tiết kiệm đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế. 

D. Tiết kiệm làm cho con người chỉ biết thu vén cho bản thân 

Câu 16: Tiết kiệm là biết sử dụng ……………… của cải, thời gian, sức lực của mình và của 

người khác. 

A. hợp lí,có hiệu quả B. tối  thiểu 

C. tiết kiệm nhất D. theo ý thích 

Câu 17: Gia đình V sống bằng những đồng lương ít ỏi của bố. Mấy hôm nữa là đến sinh nhật V, 

nhóm bạn thân trong lớp gợi ý V tổ chức sinh nhật ở nhà hàng cho sang trọng. Nếu là V em sẽ 

làm gì? 

A. Xin bố mẹ tiền để tổ chức ở nhà hàng cho sang trọng. 

B. Mắng cho bạn một trận vì chả biết nghĩ cho gia cảnh nhà mình. 

C. Mỗi năm sinh nhật có một lần nên phải tổ chức hoàng tráng. 

D. Tổ chức sinh nhật tại nhà đơn giản tiết kiệm đầm ấm, vui vẻ. 

Câu 18: Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học bạn V đang bước thật nhanh để về nhà, thì 

có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ nhờ đưa V 

về nhà. Trong trường hợp này, nếu là V em sẽ làm như thế nào? 

A. Vui vẻ lên xe để nhanh về nhà không nắng. 

B. Từ chối ngay và chửi mắng người đó là đồ bắt cóc. 

C. Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin. 

D. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai. 

Câu 19: Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người? 

A. Làm gì mình thích.     B. Xài thoải mái. 

C. Thể hiện sự quý trọng thành quả lao động.  D. Có làm thì có ăn. 

Câu 20: Việc làm nào sau đây không thể hiện tính tiết kiệm? 

A. Bố cho A tiền tiêu ăn sáng mỗi ngày 20.000d, A chỉ ăn hết 10.000d và số tiền còn lại A bỏ vào 

lợn tiết kiệm. 



B. Thấy Tí xả rất nhiều nước ra chậu để nghịch, mẹ đã tắt vòi nước và dạy cho Tí hiểu cần phải tiết 

kiệm nước. 

C. Bạn B đang trên đường đi học, thấy một cụ bà chuẩn bị sang đường, bạn B đã giúp cụ bà qua 

đường an toàn. 

D. Bạn T luôn luôn đi học đúng giờ. 
Phần II. Trắc nghiệm đúng - sai (2 điểm): 
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a. b. c. d. ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 

Từ hôm được mẹ mua cho chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Hùng không muốn rời nó lúc nào. 

Ngoài những giờ học trên lớp, Hùng lại mở điện thoại lướt web, lên mạng xã hội tán chuyện với bạn 

bè, chơi điện tử nên đã sao nhãng chuyện học hành. Cô giáo và bố mẹ đã nhắc nhở nhưng Hùng 

vẫn không thay đổi vì cho rằng đó là cách để thư giãn, giảm bớt căng thẳng sau giờ học. 

a) Hùng đã biết sử dụng thời gian hợp lí, hiệu quả. 

b) Hùng vâng lời cô giáo và bố mẹ dừng việc sử dụng điện thoại ngay sau khi được nhắc nhở. 

c) Kết quả học tập của Hùng được cải thiện sau một thời gian mẹ mua điện thoại cho Hùng. 

d) Việc sử dụng điện thoại của Hùng thể hiện hùng chưa biết tiết kiệm thời gian.  

Câu 2: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 

 Nghỉ hè, Lan được bố mẹ cho đi du lịch biển cùng cơ quan của bố. Khi đang bơi cùng mọi 

người, Lan bất ngờ bị dòng chảy cuốn ra xa bờ. Quá bất ngờ và sợ hãi nên Lan cố gắng thoát ra 

khỏi dòng nước bằng cách bơi ngược dòng. Thật may vì có một bác đang bơi gần ở đó thấy Lan 

gặp nguy hiểm đã gọi cứu hộ trên biển và Lan được lực lượng cứu hộ đưa lên thuyền. 

a) Đây là tình huống ứng phó khi gặp mưa, dông, lốc, sét mà chúng ta đã được học. 

b) Cách Lan bơi ngược dòng để thoát ra khỏi dòng chảy là ứng phó đúng trong tình huống này. 

c) Lan đã được lực lượng cứu hộ đưa lên thuyền. 

d) Câu chuyện kể về lần nghỉ hè Lan được đi du lịch biển cùng với cơ quan của mẹ  
PHẦN B. Tự luận (3 điểm) 

Câu 1. (1điểm) Tình huống nguy hiểm là gì? Kể tên những tình huống nguy hiểm mà em thường 

gặp trong cuộc sống? 

Câu 2: (2điểm) Ngay từ đầu năm học, Liên đã lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện 

hàng ngày. Nhiều bạn trong lớp cho Liên là làm việc máy móc nhưng Liên lại nghĩ rằng như thế 

mới tiết kiệm được thời gian và làm được nhiều việc. 

a) Em có tán thành với suy nghĩ và việc làm của Liên không? Vì sao? 

b) Em đã có ý thức tiết kiệm thời gian chưa? Nêu ví dụ. 

 

  
 

 

 


